
BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Bản ngữ
2 8h05 - 8h45 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ Thuật Bản ngữ

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tiếng Việt Đạo đức Thể dục - Th Tiếng Việt Tiếng Việt 
4 9h55 - 10h35 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 13h45 - 14h25 Anh Văn Thủ công Anh Văn TNXH Hát - Nhạc
14h25 - 14h45

3 14h50 - 15h30 Mĩ Thuật 2 Ôn tập Tin Học Ôn tập Ôn tập
4 15h35 - 16h15 Thể dục 2 - T Ôn tập Hát - Nhạc 2 Ôn tập SHTT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

RA CHƠI

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 1  (Bán trú - Tiếng anh đề án)
NĂM HỌC: 2018 -  2019

GVCN: Nguyễn Thụy Trúc Hà                                               BM: Đặng Thị Ngọc Hạnh

RA CHƠISÁNG

CHIỀU



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Thể Dục 2 - T Tiếng Việt

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Anh Văn Toán Toán Tiếng Việt Bản ngữ
4 9h55 - 10h35 Anh Văn TNXH Thủ công Tiếng Việt Bản ngữ
2 13h45 - 14h25 Thể Dục - Th Hát - Nhạc Mĩ Thuật 2 Ôn tập Toán

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Tiếng Việt Ôn  tập Hát - Nhạc 2 Ôn  tập Mĩ Thuật
4 15h35 - 16h15 Tiếng Việt Ôn tập Tin Học Ôn tập SHTT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

SÁNG

RA CHƠI
CHIỀU

RA CHƠI

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 2  (Bán trú - Tiếng anh đề án)

GVCN: Phạm Thị Bích Thảo                                                            BM: Thái Mỹ Chi

NĂM HỌC: 2018 -  2019



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Thể Dục - T Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
2 8h05 - 8h45 Anh Văn Thể Dục 2 - T Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tiếng Việt Hát - Nhạc Bản ngữ Toán Toán
4 9h55 - 10h35 Tiếng Việt Mĩ Thuật Bản ngữ TNXH Thủ công
2 13h45 - 14h25 Đạo đức Tin Học Tiếng Việt Tiếng Việt Anh Văn

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Toán Hát - Nhạc 2 Toán Ôn  tập Ôn  tập
4 15h35 - 16h15 Ôn tập Mĩ Thuật 2 Ôn tập Ôn tập SHTT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

GVCN: Trần Thị Diễm Hạnh                                                 BM: Nguyễn Thị Hoàng Yến      

RA CHƠI

RA CHƠI

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 3  (Bán trú - Tiếng anh đề án)

CHIỀU

SÁNG

NĂM HỌC: 2018 -  2019



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Bản ngữ Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt 
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Bản ngữ Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Thể Dục - Th Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt TNXH
4 9h55 - 10h35 Toán Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Hát - Nhạc
2 13h45 - 14h25 Toán Toán Toán Toán Tin Học

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Ôn  tập Thủ công TNXH SHTT Anh Văn
4 15h35 - 16h15 Ôn tập Ôn tập Ôn  tập Mĩ Thuật Anh Văn

CHIỀU

GVCN: Phan Thúy Hằng                                             BM: Đinh Thị Minh Huệ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

RA CHƠI

RA CHƠI

SÁNG

NĂM HỌC: 2018 -  2019
THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 4  (Bán trú - Tiếng anh tăng cường)



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Tiếng Việt Anh Văn Mĩ Thuật Thể Dục - Th
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Tiếng Việt Anh Văn Tin Học Toán

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Anh Văn Bản ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 9h55 - 10h35 Anh Văn Bản ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 13h45 - 14h25 Tiếng Việt Toán Toán Hát - Nhạc TNXH

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Tiếng Việt Thủ công Ôn  tập Anh Văn Ôn tập
4 15h35 - 16h15 Toán Ôn tập Ôn  tập Anh Văn SHTT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

CHIỀU

SÁNG

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 5  (Bán trú - Tiếng anh tăng cường)

GVCN: Đinh Thị Hương Lan                                                  BM: Phạm Thị Mộng Cầm

NĂM HỌC: 2018 -  2019

RA CHƠI

RA CHƠI



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Đạo đức Bản ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt
2 8h05 - 8h45 Tiếng Việt Toán Bản ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Toán
4 9h55 - 10h35 Thể Dục - Th Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TNXH
2 13h45 - 14h25 Mĩ Thuật Thủ công Toán Hát - Nhạc SHCN

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Anh Văn Ôn tập Anh Văn Ôn tập Anh Văn
4 15h35 - 16h15 Anh Văn Ôn tập Anh Văn Ôn tập Anh Văn

SÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 6  (Bán trú - Tiếng anh tăng cường)
NĂM HỌC: 2018 -  2019

GVCN: Lê Thị Minh Hằng                                                      BM: Nguyễn Thị Bảo Nga        

RA CHƠI

RA CHƠI
CHIỀU



BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 7h20 - 8h00 Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
2 8h05 - 8h45 Đạo đức Tiếng Việt Thể Dục - Th Tiếng Việt Tiếng Việt

8h45 - 9h05
3 9h10 - 9h50 Tiếng Việt Bản ngữ Tiếng Việt Bản ngữ TNXH
4 9h55 - 10h35 Tiếng Việt Bản ngữ Tiếng Việt Bản ngữ SHCN
2 13h45 - 14h25 Toán Toán Hát - Nhạc Toán Mĩ Thuật

14h25 - 14h45
3 14h50 - 15h30 Bản ngữ Tin học Ôn tập Thủ công Bản ngữ
4 15h35 - 16h15 Bản ngữ Ôn tập Ôn tập Ôn tập Bản ngữ

RA CHƠI
CHIỀU

GVCN: Trần Thị Nga                                                                       BM: Nguyễn Thị Hằng

SÁNG

NĂM HỌC: 2018 -  2019
THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT 7  (Bán trú - Tiếng Anh tích hợp)

RA CHƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ


